
TT Ngày sinh Giới tính Đơn vị công tác
Xếp loại

học tập
Ghi chú

1 Pơloong Acông 15/11/1984 Nam
UBND xã A Tiêng, huyện Tây Giang,

 tỉnh Quảng Nam
Trung bình

2 Lê Ngọc Anh 11/20/1988 Nam
Văn phòng HĐND - UBND huyện Triệu Phong,

 tỉnh Quảng Trị
Khá

3 Kiều Thị Bình 18/12/1988 Nữ Ban Tuyên giáo Thị ủy Đông Hòa, tỉnh Phú Yên Trung bình

4 Nguyễn Văn Bình 26/8/1988 Nam Văn phòng huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi Trung bình

5 Lại Thế Bình 10/10/1979 Nam Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đức Hòa Khá

6 Nguyễn Thị Kim Chi 11/11/1991 Nữ
UBND phường Nghĩa Phú, thành phố Gia Nghĩa,

tỉnh Đắk Nông
Khá

7 Lê Văn Dãng 28/4/1984 Nam
UBND xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa, 

tỉnh Phú Yên
Trung bình

8 Võ Đức Duy 02/02/1987 Nam
Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Tư Nghĩa,

tỉnh Quảng Ngãi
Trung bình

9 Nguyễn Ngọc Giàu 15/01/1991 Nam Trung tâm Y tế thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên Khá
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10 Nguyễn Thế Hạnh 08/04/1976 Nam Tòa án nhân dân huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông Khá

11 Hồ Thị Ngọc Hiền 01/4/1992 Nữ
Trường Mầm non Họa Mi, huyện Cư Kuin, 

tỉnh Đắk Lắk
Trung bình

12 Bùi Thị Hiền 17/07/1988 Nữ
Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông 

huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông
Trung bình

13 Nguyễn Thị Thu Hiền 10/01/1991 Nữ
Ban Tổ chức Huyện ủy Đắk R’Lấp,

 tỉnh Đắk Nông
Trung bình

14 Hồ Thị  Hiếu 01/5/1983 Nữ
Trường Mẫu giáo Hoa Ngọc Lan, thị xã Buôn Hồ, 

tỉnh Đắk Lắk
Khá

15 Nguyễn Thị Hoa 28/02/1991 Nữ Trung tâm Y tế thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên Khá

16 Lê Thụy Tuyết Hoa 20/07/1984 Nữ Trung tâm Y tế thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên Khá

17 Phạm Thị Thanh Hòa 14/9/1982 Nữ
 Đảng ủy phường Thống Nhất, thành phố Pleiku, 

tỉnh Gia Lai
Khá

18 Nguyễn Thanh Hoài 24/7/1970 Nam Trung tâm Y tế huyện Sơn Hoà, tỉnh Phú Yên Khá

19 Kpắ Y Hoàng 01/07/1982 Nam Trung tâm Chính trị huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên Trung bình

20 Trần Thị Huế 04/03/1985 Nữ UBND phường Nghĩa Phú, tỉnh Đắk Nông Khá

21 Phạm Ngọc Hữu 26/3/1979 Nam
Trường THCS Y Jút, huyện Krông Năng,

 tỉnh Đắk Lắk
Khá

22 Y Sư Niê Kdăm 25/8/1980 Nữ
Ban Tổ chức Huyện ủy Krông Năng, 

tỉnh Đắk Lắk
Trung bình
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23 Trầm Công Khanh 30/08/1988 Nam Huyện ủy Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông Trung bình

24 Dương Thị Len 04/3/1980 Nữ Huyện ủy Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk Khá

25 Phạm Thị Thuý Liễu 14/05/1989 Nữ
Trường Mầm non Vàng Anh, huyện Cư Kuin,

tỉnh Đắk Lắk
Trung bình

26 Nguyễn Thị Lý 19/12/1979 Nữ
Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS

 huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk
Trung bình

27 Huỳnh Ngọc Ngọc 20/07/1976 Nam
Trung tâm Chính trị huyện Tư Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi
Khá

28 Bùi Thị Thanh Nguyên 14/08/1990 Nữ Văn phòng Huyện ủy M'Drak, Đắk Lắk Trung bình

29 Trần Ánh Nguyệt 03/10/1990 Nữ
Trung tâm Chính trị huyện M'Đrắk,

tỉnh Đắk Lắk
Khá

30 Mai Thế Núi 17/12/1980 Nam
Trường THCS Nguyễn Du, huyện Đăk Glong, tỉnh 

Đắk Nông
Trung bình

31 Hoàng Thị Diệp Oanh 11/5/1990 Nữ Văn phòng Huyện ủy Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk Khá

32 Trương Văn  Phú 10/01/1981 Nam Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông Trung bình

33 Dương Thị Phương 26/02/1986 Nữ
Trường Tiểu học Hà Huy Tập, thị xã Buôn Hồ, 

tỉnh Đắk Lắk
Trung bình

34 K' Sáu 12/06/1991 Nam Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung Trung bình

35 Phạm Đức Thắng 12/08/1984 Nam
UBND xã Đăk R’La, huyện Đăk Mil,

 tỉnh Đắk Nông
Trung bình
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36 Phạm Thị Thanh 10/08/1990 Nữ Văn phòng Huyện uỷ M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk Trung bình

37 Nguyễn Xuân Thạnh 10/10/1971 Nam Trung tâm Y tế thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên Trung bình

38 Nguyễn Thị Quỳnh Thơ 04/01/1992 Nữ Huyện đoàn Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi Khá

39 Trần Thị Thương 12/05/1982 Nữ Báo Đắk Nông Trung bình

40 Nguyễn Nhật Thường 06/08/1983 Nam
Văn phòng HĐND - UBND huyện Đắk Glong,

 tỉnh Đắk Nông
Khá

41 Trương Thị Hồng Thúy 18/08/1988 Nữ Báo Đắk Nông Khá

42 Trần Thị Minh  Thủy 23/9/1988 Nữ
Trường Mầm non Hoa Mai, huyện EaH'Leo, 

tỉnh Đắk Lắk
Trung bình

43 Nguyễn Văn Tiến 25/01/1982 Nam Văn phòng Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông Khá

44 Trương Thị Tình 03/03/1985 Nữ
Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện M'Đrắk,

 tỉnh Đắk Lắk
Khá

45 Lê Thanh Toán 09/09/1983 Nam
Đội Quản lý thị trường số 6, 

Cục quản lý thị trường Binh Phước
Trung bình

46 Lê Sĩ Trâm 08/08/1964 Nam Báo Đắk Nông Trung bình

47 Đào Thị Thu Trang 08/10/1986 Nữ
Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Krông Ana,

 tỉnh Đắk Lắk
Khá

48 Lê Thị Thu Trang 11/16/1980 Nữ
Văn phòng HĐND - UBND huyện Triệu Phong,

 tỉnh Quảng Trị
Trung bình
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Xếp loại

học tập
Ghi chúHọ và tên

49 Nguyễn Thị Ánh Trinh 30/12/1994 Nữ
Phòng Nội vụ thành phố Gia Nghĩa, 

tỉnh Đắk Nông
Khá

50 Lại Duy Trung 14/03/1985 Nam
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đăk Glong, 

tỉnh Đắk Nông
Trung bình

51 Trương Quốc Tuấn 28/02/1982 Nam
Trung tâm Thông tin, kỹ thuật và ứng dụng 

Khoa học Công nghệ
Khá

52 Nguyễn Ngọc Tùng 05/03/1969 Nam Trạm Y tế xã Hòa Tân Đông, thị xã Đông Hòa Trung bình

53 Nguyễn Bá Tùng 12/04/1978 Nam
Đội quản lý thị trường số 3,

Cục Quản lý thị trường Bình Phước
Trung bình

54 Nguyễn Tuấn Vũ 16/8/1989 Nam
Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện M'Drắk, 

tỉnh Đắk Lắk
Khá

55 Nguyễn Văn Vững 19/04/1983 Nam Trung tâm GDTX An Giang Trung bình

56 Nguyễn Phi Vỹ 25/05/1979 Nam
Ban Quản lý vườn quốc gia Tà Đùng, 

huyện Đăk Glong, tỉnh Đắk Nông
Trung bình

57 Nguyễn Thị Lệ Xuân 30/11/1982 Nữ
Ban Dân vận Huyện uỷ Tư Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi
Khá

GIÁM ĐỐC

PHÂN VIỆN MIỀN TRUNG

Nguyễn Hoàng Hiển

Danh sách có 57 học viên./.

KT. GIÁM ĐỐC

 PHÓ GIÁM ĐỐC

PHỤ TRÁCH TTĐTBD

TẠI ĐÀ NẴNG

Phạm Văn Diện Huỳnh Trọng Dũng    Nguyễn Quốc Sửu
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